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Số: 146/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

 QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT 
HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 
2021 (Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP); 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết); 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Văn Thuấn 



DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT 
PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 
31 THÁNG 12 NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế) 

I. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

STT Tên văn bản Lý do hết hiệu lực Thời điểm 
hết hiệu lực 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Quyết định số 01/2006/QĐ-
BYT ngày 09/01/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành “Quy định, chế độ báo 
cáo và mẫu biểu báo cáo về 
an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của ngành y 
tế”. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

2. Quyết định số 12/2006/QĐ-
BYT ngày 9/3/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành quy định phân cấp 
nhiệm vụ quản lý và tham gia 
quản lý nhà nước về vệ sinh 
an toàn thực phẩm trong 
ngành y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

3. Thông tư số 05/2007/TT-BYT 
ngày 07/03/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn về 
điều kiện và thủ tục chỉ định 
tổ chức thực hiện kiểm tra nhà 
nước về chất lượng, vệ sinh 
an toàn thực phẩm nhập khẩu. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

4. Thông tư số 11/2013/TT-BYT 
ngày 08/4/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế, quy định về 
hoạt động chỉ định và quản lý 
tổ chức chứng nhận hợp quy. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

5. Thông tư số 11/2014/TT-BYT Được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/02/2021 



ngày 18/3/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định quản 
lý bộ xét nghiệm nhanh. 

29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

6. Thông tư liên tịch số 
13/2014/TTLT-BYT- 
BNNPTNT-BCT ngày 
09/4/2014 của liên bộ Y tế, 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương về 
việc hướng dẫn phân công, 
phối hợp trong quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM 

7. Quyết định số 462-BYT/QĐ 
ngày 30/8/1960 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành các 
bảng thuốc độc A, B và quy 
chế quản lý thuốc độc. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

01/11/2021 

8. Quyết định số 315-BYT-QĐ 
ngày 04/4/1963 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành quy 
chế thuốc độc mới và chế độ 
nhãn thuốc. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

01/11/2021 

9. Thông tư số 20-BYT/TT ngày 
30/8/1960 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn thi hành 
Quyết định số 462-BYT/QĐ 
ngày 30 tháng 8 năm 1960 
ban hành các bảng thuốc độc 
A, B và quy chế thuốc độc. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

01/11/2021 

10. Thông tư số 08-BYT-TT ngày 
04/4/1963 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn thi hành 
Quyết định số 315-BYT-QĐ 
ngày 04 tháng 4 năm 1963. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

01/11/2021 

11. Thông tư số 31-BYT-TT ngày 
27/10/1964 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi và bổ sung quy 
chế thuốc độc và chế độ nhãn 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 

01/11/2021 



thuốc ban hành theo Quyết 
định số 315-BYT-QĐ ngày 
04 tháng 4 năm 1963 của Bộ 
Y tế. 

phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

12. Thông tư số 24-BYT/TT ngày 
14/6/1965 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế bổ sung và sửa đổi quy 
chế thuốc độc. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

01/11/2021 

13. Thông tư số 24-BYT-TT ngày 
01/10/1973 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn bổ sung việc 
thực hiện quy chế thuốc độc 
đối với thuốc độc bảng A gây 
nghiện. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Y tế ban hành. 

01/11/2021 

14. Quyết định số 47/2007/QĐ-
BYT ngày 24/12/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc triển 
khai áp dụng các nguyên tắc, 
tiêu chuẩn Thực hành tốt sản 
xuất thuốc, nguyên tắc Thực 
hành tốt phòng kiểm nghiệm 
thuốc, nguyên tắc Thực hành 
tốt bảo quản thuốc và nguyên 
tắc Thực hành tốt phân phối 
thuốc đối với các cơ sở sản 
xuất, kiểm nghiệm, kinh 
doanh, phân phối, xuất khẩu, 
nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản 
vắc xin và sinh phẩm y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

15. Thông tư số 02/2007/TT-BYT 
ngày 24/01/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi 
tiết thi hành một số điều về 
điều kiện kinh doanh thuốc 
theo quy định của Luật dược 
và Nghị định số 79/2006/NĐ-
CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 
của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của 
Luật dược. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

16. Thông tư 13/2015/TT-BYT 
ngày 28/05/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi Khoản 
2 Điều 21 Thông tư số 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

15/02/2021 



47/2010/TT- BYT ngày 29 
tháng 12 năm 2010 của Bộ Y 
tế hướng dẫn hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu thuốc và bao 
bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. 

một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

17. Thông tư số 44/2014/TT-BYT 
ngày 25/11/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định việc 
đăng ký thuốc. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

18. Thông tư số 32/2019/TT-BYT 
ngày 16/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 
sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ 
lục số 01-MP Thông tư số 
06/2011/TT-BYT ngày 25 
tháng 01 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về 
quản lý mỹ phẩm. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

19. Thông tư liên tịch số 09/TT-
LB ngày 21/7/1992 của Bộ Y 
tế, Bộ Quốc phòng quy định 
việc tổ chức Ban quân dân y, 
việc kết hợp quân dân y 
phòng chống dịch và thu nhận 
người bị thương, bị bệnh. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

20. Thông tư liên tịch số 03/TT-
LB ngày 04/03/1994 của Bộ 
Y tế, Bộ Quốc phòng về việc 
kết hợp quân dân y cứu chữa 
và chăm sóc người bị nạn do 
các thảm họa gây ra. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

21. Thông tư số 05/2017/TT-BYT 
ngày 14/4/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định giá 
tối đa và chi phí phục vụ cho 
việc xác định giá một đơn vị 
máu toàn phần và chế phẩm 
máu đạt tiêu chuẩn. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
17/2021/TT-BYT ngày 
12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định giá tối đa và chi 
phí phục vụ cho việc xác định 
giá một đơn vị máu toàn phần 
và chế phẩm máu đạt tiêu 
chuẩn. 

01/01/2021 



22. Thông tư số 20/2018/TT-BYT 
ngày 30/8/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư số 05/2017/TT-BYT ngày 
14 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định giá 
tối đa và chi phí phục vụ cho 
việc xác định giá một đơn vị 
máu toàn phần và chế phẩm 
máu đạt tiêu chuẩn. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
17/2021/TT-BYT ngày 
12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định giá tối đa và chi 
phí phục vụ cho việc xác định 
giá một đơn vị máu toàn phần 
và chế phẩm máu đạt tiêu 
chuẩn. 

01/01/2021 

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

23. Thông tư số 08/2011/TT-BYT 
ngày 26 tháng 01 năm 2011 
của Bộ Y tế hướng dẫn về 
hoạt động dinh dưỡng, tiết 
chế trong bệnh viện. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
18/2020/TT-BYT ngày 
12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về hoạt động 
dinh dưỡng trong bệnh viện. 

01/01/2021 

LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO 

24. Thông tư số 03/2012/TT-BYT 
ngày 02/02/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về 
thử thuốc trên lâm sàng. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

25. Quyết định số 3051/2000/QĐ-
BYT ngày 29/08/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành Quy 
định nội dung, hình thức thi 
nâng ngạch một số chức danh 
chuyên môn ngành y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

26. Quyết định số 44/2007/QĐ-
BYT ngày 12/12/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành Quy chế dân chủ trong 
các bệnh viện công lập. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
05/2021/TT-BYT ngày 
05/5/2021 của Bộ Y tế quy định 
về thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh công lập. 

01/7/2021 

27. Thông tư số 32/2015/TT-BYT 
ngày 16 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về tiêu chuẩn chức danh 
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
12/2021/TT-BYT ngày 
06/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng 

01/11/2021 



Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Bộ Y tế ban hành. 

28. Thông tư số 37/2016/TT-BYT 
ngày 25 tháng 10 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Y tế huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố thuộc thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
07/2021/TT-BYT ngày 
27/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Y tế 
huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

15/7/2021 

29. Thông tư số 44/2016/TT-BYT 
ngày 15/12/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 
sung khoản 1 Điều 9 Thông tư 
liên tịch số 56/2015/TTLT- 
BYT-BNV ngày 29/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện, nội 
dung, hình thức thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2021/TT-BYT ngày 
06/5/2021 của Bộ Y tế quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét 
thăng hạng và nội dung, hình 
thức, việc xác định người trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành y tế. 

01/7/2021 

30. Thông tư số 29/2017/TT-BYT 
ngày 10/7/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định tiêu 
chuẩn, điều kiện, nội dung, 
hình thức xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2021/TT-BYT ngày 
06/5/2021 của Bộ Y tế quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét 
thăng hạng và nội dung, hình 
thức, việc xác định người trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành y tế. 

01/7/2021 

31. Thông tư liên tịch số 
08/2007/TTLT-BYT-BNV 
ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế 
và Bộ Nội vụ hướng dẫn định 
mức biên chế sự nghiệp trong 
các cơ sở y tế nhà nước. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

15/02/2021 

32. Thông tư liên tịch số 
02/2008/TTLT-BYT-BNV 
ngày 24/01/2008 của Bộ Y tế, 
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
29/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 

15/02/2021 



định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25 tháng 4 năm 2006 của 
Chính phủ quy định quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về 
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy, biên chế và tài chính 
đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập trong lĩnh vực y tế. 

luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành, liên tịch ban hành. 

33. Thông tư liên tịch số 
56/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 29/12/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định tiêu 
chuẩn, điều kiện, nội dung, 
hình thức thi thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2021/TT-BYT ngày 
06/5/2021 của Bộ Y tế quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét 
thăng hạng và nội dung, hình 
thức, việc xác định người trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng 
chức danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành y tế. 

01/7/2021 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

34. Thông tư số 28/2017/TT-BYT 
ngày 28 tháng 6 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về quản lý thuốc kháng 
HIV được mua sắm tập trung 
cấp quốc gia sử dụng nguồn 
quỹ khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi 
phí cùng chi trả đối với thuốc 
kháng HIV cho người nhiễm 
HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
22/2020/TT-BYT ngày 
02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về quản lý thuốc 
kháng HIV được mua sắm tập 
trung cấp quốc gia sử dụng 
nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ 
trợ chi phí cùng chi trả đối với 
thuốc kháng HIV cho người 
nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y 
tế. 

20/01/2021 

35. Thông tư số 08/2018/TT-BYT 
ngày 08 tháng 4 năm 2018 
sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 28/2017/TT-
BYT ngày 28 tháng 6 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định về quản lý thuốc 
kháng HIV được mua sắm tập 
trung cấp quốc gia sử dụng 
nguồn quỹ khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ 
chi phí cùng chi trả đối với 
thuốc kháng HIV cho người 
nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y 
tế. 

Được bãi bỏ bởi Thông tư 
22/2020/TT-BYT ngày 
02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định về quản lý thuốc 
kháng HIV được mua sắm tập 
trung cấp quốc gia sử dụng 
nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ 
trợ chi phí cùng chi trả đối với 
thuốc kháng HIV cho người 
nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y 
tế. 

20/01/2021 

LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG 



36. Quyết định số 255/2006/QĐ-
TTg ngày 09/11/2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chiến lược quốc 
gia y tế dự phòng Việt Nam 
đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
35/2021/QĐ-TTg ngày 
24/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật của 
Thủ tướng Chính phủ. 

01/12/2021 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG 

37. Quyết định số 153/2006/QĐ-
TTg ngày 30/6/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển 
hệ thống y tế Việt Nam giai 
đoạn đến năm 2010 và tầm 
nhìn đến năm 2020. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 
35/2021/QĐ-TTg ngày 
24/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật của 
Thủ tướng Chính phủ. 

01/12/2021 

II. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

STT Tên văn bản Nội dung hết hiệu lực Lý do hết 
hiệu lực 

Thời điểm hết 
hiệu lực 

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1 Quyết định số 
46/2007/QĐ-
BYT ngày 
19/12/2007 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc 
ban hành “Quy 
định giới hạn 
tối đa ô nhiễm 
sinh học và hóa 
học trong thực 
phẩm”. 

Các nội dung thuộc Quy 
định ban hành kèm theo 
Quyết định, cụ thể như sau: 
- Phần 2. Giới hạn tối đa dư 
lượng thuốc thú y trong 
thực phẩm. 
- Phần 3. Giới hạn tối đa 
độc tố vi nấm trong thực 
phẩm. 
- Phần 4. Quy định vệ sinh 
an toàn đối với bao bì, dụng 
cụ chứa đựng thực phẩm: 
+ Mục 4.1. Quy định giới 
hạn an toàn tối đa kim loại 
nặng thôi nhiễm từ dụng cụ 
chứa đựng thực phẩm bằng 
gốm và thủy tinh. 
+ Mục 4.2. Quy định giới 
hạn an toàn tối đa kim loại 
nặng thôi nhiễm từ dụng cụ 
chứa đựng thực phẩm bằng 
thủy tinh có lòng sâu. 
+ Mục 4.3. Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm từ hợp 
kim chế tạo đồ hộp (không 

Được bãi bỏ 
bởi Thông tư 
số 
12/2021/TT-
BYT ngày 
06/9/2021 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế bãi bỏ 
một số văn bản 
quy phạm 
pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành. 

01/11/2021 



kể loại thực phẩm khô, dầu 
mỡ). 
+ Mục 4.4. Quy định giới 
hạn tối đa ô nhiễm từ nhựa 
tổng hợp. 
- Phần 5. Giới hạn tối đa 
kim loại trong thực phẩm. 
- Phần 6. Giới hạn vi sinh 
trong thực phẩm: 
+ Mục 6.1. Giới hạn cho 
phép vi sinh vật trong sữa 
và sản phẩm sữa. 
+ Mục 6.2. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật 
trong thịt và sản phẩm thịt. 
+ Mục 6.3. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật cá 
và thủy sản. 
+ Mục 6.4. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật 
trong trứng và sản phẩm 
trứng. 
+ Mục 6.6. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật 
trong rau, quả và sản phẩm 
rau, quả. 
+ Mục 6.7. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật 
trong nước khoáng và nước 
giải khát đóng chai. 
+ Mục 6.9. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật 
trong thức ăn đặc biệt. 
+ Mục 6.10. Quy định giới 
hạn cho phép vi sinh vật 
trong kem và nước đá. 
- Phần 8. Giới hạn tối đa dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật 
trong thực phẩm. 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

2 Luật Phòng, 
chống nhiễm vi 
rút gây ra hội 
chứng suy 
giảm miễn dịch 

Điều 42, 44 Đã được bãi 
bỏ bởi Luật 
sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Luật 

01/7/2021 



mắc phải ở 
người 
(HIV/AIDS) số 
64/2006/QH11. 

Phòng, chống 
nhiễm vi rút 
gây ra hội 
chứng suy 
giảm miễn 
dịch mắc phải 
ở người 
(HIV/AIDS) 

LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

3 Thông tư số 
09/2019/TT- 
BYT ngày 
10/6/2019 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn 
thẩm định điều 
kiện ký hợp 
đồng khám 
bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm 
y tế ban đầu, 
chuyển thực 
hiện dịch vụ 
cận lâm sàng 
và một số 
trường hợp 
thanh toán trực 
tiếp chi phí 
trong khám 
bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm 
y tế. 

Điều 3 Đã được bãi 
bỏ bởi Thông 
tư 
30/2020/TT- 
BYT ngày 
31/12/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Y tế hướng 
dẫn Nghị định 
146/2018/NĐ-
CP hướng dẫn 
Luật bảo hiểm 
y tế 

01/3/2021 

4 Thông tư số 
41/2011/TT- 
BYT ngày 
14/11/2011 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn 
cấp chứng chỉ 
hành nghề đối 
với người hành 
nghề và cấp 
giấy phép hoạt 
động đối với 
cơ sở khám 
bệnh, chữa 

Nội dung “Trường hợp là 
bác sỹ đa khoa thì đăng ký 
thực hành theo một trong 
bốn chuyên khoa nội, ngoại, 
sản, nhi hoặc đăng ký thực 
hành theo một trong các hệ 
nội - nhi hoặc ngoại - sản. 
Trường hợp thực hành theo 
hệ thì tổng thời gian thực 
hành là 18 tháng trong đó 
thời gian thực hành tại mỗi 
chuyên khoa thuộc hệ ít 
nhất là 09 tháng liên tục” tại 
Điều 15 

Đã được bãi 
bỏ bởi Thông 
tư 
21/2020/TT-
BYT ngày 
30/11/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Y tế hướng 
dẫn thực hành 
để cấp chứng 
chỉ hành nghề 
khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa đối với 

20/01/2021 



bệnh bác sỹ y khoa 

LĨNH VỰC KHOA HỌC - ĐÀO TẠO 

5 Thông tư số 
22/2013/TT- 
BYT ngày 
09/8/2013 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn 
việc đào tạo 
liên tục cho 
cán bộ y tế. 

Khoản 5 Điều 6; các điều 8, 
10, 11, 12, 17 và 19 

Đã được bãi 
bỏ bởi Thông 
tư 
26/2020/TT- 
BYT ngày 
28/12/2020 
của Bộ trưởng 
Bộ Y tế sửa 
đổi, bổ sung 
Thông tư 
22/2013/TT-
BYT hướng 
dẫn về việc 
đào tạo liên 
tục cho cán bộ 
y tế 

01/3/2021 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ 

6 Thông tư số 
05/2008/TT- 
BYT ngày 
14/5/2008 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng dẫn 
chức năng, 
nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức bộ 
máy Dân số - 
Kế hoạch hóa 
gia đình ở địa 
phương. 

Phần II Được bãi bỏ 
bởi Thông tư 
số 
07/2021/TT-
BYT ngày 
27/5/2021 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế hướng 
dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, 
quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm 
Y tế huyện, 
quận, thị xã, 
thành phố 
thuộc tỉnh, 
thành phố 
thuộc thành 
phố trực thuộc 
Trung ương. 

15/7/2021 

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

7 Thông tư số 
15/2019/TT- 
BYT ngày 
11/7/2019 của 

Khoản 7 Điều 1 Đã được bãi 
bỏ bởi Thông 
tư số 
15/2021/TT- 

15/11/2021 



Bộ trưởng Bộ 
Y tế quy định 
việc đấu thầu 
thuốc tại các 
cơ sở y tế công 
lập. 

BYT ngày 
24/9/2021 của 
Bộ Trưởng Bộ 
Y tế sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của 
Thông tư số 
15/2019/TT-
BYT ngày 11 
tháng 7 năm 
2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
quy định việc 
đấu thầu thuốc 
tại các cơ sở y 
tế công lập. 

LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

8 Thông tư số 
48/2018/TT- 
BYT ngày 
28/12/2018 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành 
Danh mục 
dược liệu; các 
chiết xuất từ 
dược liệu, tinh 
dầu làm thuốc; 
thuốc cổ 
truyền, thuốc 
dược liệu xuất 
khẩu, nhập 
khẩu được xác 
định mã số 
hàng hóa theo 
Danh mục 
hàng hóa xuất 
khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam 

Mã số hàng hóa đối với 
dược liệu xuất khẩu, nhập 
khẩu quy định tại Phụ lục 1 

Đã được bãi 
bỏ bởi Thông 
tư số 
03/2021/TT- 
BYT ngày 
04/3/2021 của 
Bộ trưởng Bộ 
Y tế bãi bỏ 
một phần quy 
định tại Phụ 
lục 1 ban hành 
kèm theo 
Thông tư số 
48/2018/TT-
BYT ngày 28 
tháng 12 năm 
2018 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế 
ban hành Danh 
mục dược liệu; 
các chiết xuất 
từ dược liệu, 
tinh dầu làm 
thuốc; thuốc 
cổ truyền, 
thuốc dược 
liệu xuất khẩu, 
nhập khẩu 
được xác định 
mã số hàng 

04/3/2021 



hóa theo Danh 
mục hàng hóa 
xuất khẩu, 
nhập khẩu 
Việt Nam 

  


